
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Vũ Hà An 29/10/2010 K9_010 Phòng 1

2 Đặng Phước Andrew 29/05/2010 K9_012 Phòng 1

3 Nguyễn Ngọc Xuân Anh 25/01/2010 K9_035 Phòng 2

4 Võ Hoàng Khả Doanh 15/01/2010 K9_076 Phòng 3

5 Louis Goldberg 15/01/2010 K9_105 Phòng 4

6 Lê Vũ Hải 21/12/2010 K9_110 Phòng 4

7 Đặng Lê Bảo Hân 07/04/2010 K9_116 Phòng 5

8 Phạm Ngọc Bảo Hân 12/05/2010 K9_122 Phòng 5

9 Trần Bảo Hân 20/03/2010 K9_123 Phòng 5

10 Lê Hiếu 10/01/2010 K9_127 Phòng 5

11 Nguyễn Hoàng Huy 02/11/2010 K9_147 Phòng 6

12 Thạch Khởi Hưng 02/12/2010 K9_156 Phòng 6

13 Trần Nguyên Khôi 05/02/2010 K9_191 Phòng 7

14 Nguyễn Phúc Long 02/06/2010 K9_228 Phòng 9

15 Nguyễn Ngọc Tuấn Minh 27/03/2010 K9_240 Phòng 9

16 Đinh Hải Nam 28/07/2010 K9_258 Phòng 10

17 Nguyễn Hà Khánh Ngọc 03/02/2010 K9_286 Phòng 11

18 Nguyễn Lê Tuyết Ngọc 04/12/2010 K9_288 Phòng 11

19 Nguyễn Phúc Nguyên 27/12/2010 K9_300 Phòng 11

20 Lưu Nguyễn Tuệ Nhiên 11/06/2010 K9_316 Phòng 12

21 Lương Đình Phong 10/03/2010 K9_326 Phòng 12

22 Bùi Bỉnh Hoàng Quân 07/03/2010 K9_347 Phòng 13

23 Phạm Duy Tân 03/12/2010 K9_362 Phòng 14

24 Đào Tử Thạc 23/10/2010 K9_364 Phòng 14

25 Bùi Quang Thiện 13/06/2010 K9_379 Phòng 14

26 Đỗ Song Thư 02/08/2010 K9_389 Phòng 15

27 Trần Đình Anh Thư 06/11/2010 K9_395 Phòng 15

28 Vũ Anh Thư 22/03/2010 K9_399 Phòng 15

29 Vũ Anh Trung 15/07/2010 K9_435 Phòng 16

Danh sách này có: 29 học sinh.
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